
5 quy tắc sử
dụng xe đạp
an toàn

Cảnh sát Thủ đô Tokyo
cách đi xe đạp đuńg quy điṇh

➊ Về nguyên tăć, đi trên loǹg đường, phía bên traí
Viả hè chỉ là trường hợp ngoaị lệ và phaỉ ưu tiên người đi bộ

➋ Taị cać giao lộ phaỉ tuân thủ đèn tín hiêụ và biên̉ dưǹg taṃ
thời, đôǹg thời kiêm̉ tra an toaǹ

➌ Ban đêm phaỉ bâṭ
➍ Câḿ laí xe sau khi uôńg rượu
➎ Đôị mũ bảo hiêm̉



5 quy tắc sử
dụng xe đạp
an toàn

１
Về nguyên tăć, đi trên loǹg đươǹg, 
phía bên traí
Vỉa hè chỉ là trươǹg hơp̣ ngoaị lệ và
phải ưu tiên ngươì đi bộ

Về nguyên tăć, xe đạp phaỉ đi trên lòng đường. 
Tuy nhiên, trong cać trươǹg hơp̣ dươí đây
có thể đi trên viả hè

Khi trên viả hè có biên̉ baó hoăc̣ ký hiêụ cho phép “xe đap̣ găń động
cơ điêṇ cỡ nhỏ đăc̣ biêṭ và xe đap̣
thông thươǹg đi trên viả he”̀
Khi trẻ em dươí 13 tuổi, ngươì cao từ 70 tuổi trở lên, hoăc̣ ngươì khuyêt́ tâṭ
về thể chât́ đang điêù khiên̉ xe đap̣
Khi viêc̣ đi ở phâǹ bên traí của lòng đươǹg găp̣ khó khăn do công
triǹh thi công đươǹg hoăc̣ nhiêù xe ô tô đỗ liên tiêṕ, hoăc̣
khi lưu lươṇg xe cơ giơí quá lơń, lòng đươǹg hep̣, nên có nguy cơ xaỷ
ra va chaṃ vơí ô tô đang cố vươṭ, và được coi là không thể trańh
khỏi để đam̉ baỏ an toaǹ khi lưu thông bằng xe đap̣
(Điêù 63-4 Luâṭ Giao thông đươǹg bộ, Điều 26 Nghị điṇh thi haǹh Luâṭ Giao thông đươǹg bộ )

Ưu tiên người đi bộ
Biên̉ baó: 
“Cho pheṕ xe đap̣ găń đôṇg cơ điêṇ cỡ nhỏ
đăc̣ biêṭ và xe đap̣ thông thường đi trên vỉa he”̀

Đi bên
xe đap̣ phaỉ đi về phía bên traí cuả đường và đi sat́ meṕ traí
cuả phâǹ đường đo.́
(Điêù 17 Luâṭ Giao thông đường bô)̣

Hình phaṭ Có thể bị giam giữ đêń 3 thańg hoặc
phaṭ tiêǹ đêń 50,000 yên

(Khoan̉ 1 Điêù 18 Luật Giao thông đường bô)̣
Nêú có laǹ đường daǹh cho xe đap̣, thì
phaỉ đi trong laǹ đường đo,́ trừ trường hợp
thi công đường hoăc̣
cać trường hợp bât́ khả khańg khać.
(Điêù 63-3 Luâṭ Giao thông đường bô)̣

Hình phaṭ Phaṭ tiêǹ đêń 20,000 yên hoăc̣ bị phaṭ tiêǹ nhẹ
(phaṭ tiêǹ theo quy định cuả phaṕ luâṭ)

Vỉa hè chỉ là trường hợp ngoaị lệ và phaỉ ưu tiên
người đi bộ

Xe đap̣ phaỉ đi châṃ ở phâǹ vỉa hè gâǹ phía loǹg đường,
tính từ giữa vỉa he:̀ và khi can̉ trở người đi bộ thì phaỉ
dừng lại taṃ thời.
(Điêù 63-4 Luâṭ Giao thông đường bô)̣

Hình phaṭ Phạt tiêǹ đêń 20,000 yên hoăc̣ bị phaṭ tiêǹ nhẹ
(phaṭ tiêǹ theo quy định cuả phaṕ luật)

Từ ngaỳ 1 thańg 4 năm 2026, 
xe đap̣ cũng băt́ đầu aṕ dụng chế độ

【Tiêǹ phaṭ vi phaṃ : 6,000 yên】

【Tiêǹ phaṭ vi phaṃ : 3,000 yên】

【Tiêǹ phaṭ vi phaṃ : 3,000 yên】



thông baó vi phaṃ giao thông!

２ Tại cać giao lộ phaỉ tuân thủ đeǹ tiń hiêụ và biên̉ dưǹg taṃ thời,
đồng thời kiêm̉ tra an toaǹ

Tuân thủ đeǹ tiń hiệu
Ngươì tham gia giao
thông phaỉ tuân theo
đeǹ tiń hiêụ đối diêṇ
vơí miǹh.

Hình phaṭ

Có thể bị giam giữ đêń 3 thańg hoăc̣
phaṭ tiêǹ đêń 50,000 yên

(Điêù 7 Luật Giao thông đường bộ, 
Điêù 2 nghị điṇh thi haǹh Luật Giao thông đường bộ)

Dưǹg taṃ thời
Taị nơi có biên̉ baó “dưǹg
taṃ thơì”, phaỉ dưǹg hăn̉
laị và kiêm̉ tra an toaǹ.
(Điêù 43 Luâṭ Giao thông đươǹg bô)̣

Hình phaṭ

Có thể bị giam giữ đêń 3 thańg hoăc̣
phaṭ tiêǹ đêń 50,000 yên

３ Ban đêm phải bật đèn
Ban đêm phaỉ bâṭ đeǹ

(Điêù 52 Luâṭ Giao thông đươǹg bô,̣ Điêù 18 Nghị điṇh thi haǹh Luâṭ Giao thông đươǹg bô,̣ 
Điêù 9 Quy điṇh giao thông đươǹg bộ của Tokyo )

Hình phaṭ Phaṭ tiêǹ đêń 50,000

４ Câḿ laí xe sau khi uôńg rượu
Không được điêù khiên̉ xe đap̣ khi trong người có hơi rượu.

Hình phaṭ
Điêù khiên̉ xe đap̣ trong tiǹh trạng say rươụ lam̀ an̉h hươn̉g đêń khả năng điêù khiên̉ xe(Sakeyoi)
→Có thể bị giam giữ đêń 5 năm hoăc̣ phaṭ tiêǹ đêń 1,000,000yên
Điêù khiên̉ xe đap̣ khi trong cơ thể có nồng độ cồn vươṭ mưć quy điṇh(Shukiobi)
→Có thể bị giam giữ đêń 3 năm hoăc̣ phaṭ tiêǹ đêń 500,000yên

(Điêù 65 Luâṭ Giao thông đường bô)̣

５ Đội mũ bảo hiểm
Người điêù khiên̉ xe đap̣ phaỉ cố găńg đôị mũ baỏ hiêm̉ daǹh cho
người đi xe đap̣.
(Khoan̉ 1, Điêù 63-11 Luâṭ Giao thông đươǹg bộ)

Người điêù khiển xe đap̣ khi chở trẻ nhỏ trên xe phaỉ cố găńg cho
trẻ đôị mũ baỏ hiêm̉ daǹh cho người đi xe đap̣
(Khoan̉ 2 Điêù 63-11 Luâṭ Giao thông đươǹg bô)̣

Cha mẹ hoăc̣ người giaḿ hộ cuả trẻ em phaỉ cố
găńg cho trẻ đôị mũ baỏ hiểm daǹh cho người đi
xe đap̣ khi trẻ em điêù khiên̉ xe đap̣.
(Khoan̉ 3 Điêù 63-11 Luâṭ Giao thông đươǹg bộ)

※ Nêú đã nôp̣ tiêǹ phaṭ theo chế độ thông báo vi phaṃ giao thông, vụ viêc̣ sẽ không chuyên̉ sang thủ tuc̣ hình sự và sẽ không bị truy tô.́

【Tiêǹ phaṭ vi phaṃ : 6,000 yên】 【Tiêǹ phạt vi phaṃ : 5,000 yên】

【Tiêǹ phaṭ vi phaṃ : 5,000 yên】



Các hành
vi bị cấm Hãy tuân thủ các quy tắc và luôn

chú ý kiểm tra an toàn!
Vừa điêù khiên̉ xe đap̣ vừa sử duṇg điêṇ
thoaị di đôṇg

Không được câm̀ điêṇ
thoaị di đôṇg khi đang
điêù khiên̉ xe đap̣ để
goị điêṇ hoăc̣ nhắn tin

(Khoan̉ 5-5 Điêù 71 Luâṭ Giao thông đường bô)̣

Hình phaṭ

Có thể bị giam giữ đêń 6 thańg hoăc̣
phaṭ tiêǹ đêń 100,000 yên

Đi vaò đường ngang đường săt́ khi raò
chăń đang hạ xuôńg

Khi raò chăń taị đươǹg
ngang đang hạ xuống
hoăc̣ chuông / còi can̉h
baó đang kêu, không
đươc̣ đi vaò đươǹg
ngang. 

Hình phaṭ

Có thể bị giam giữ đêń 3 thańg hoăc̣
phaṭ tiêǹ đêń 50,000 yên

(Điêù 33 Luâṭ Giao thông đường bô)̣

Điêù khiên̉ xe đap̣ khi sử duṇg tai nghe
Không đươc̣ điều khiên̉ xe đap̣
khi sử duṇg tai nghe để nghe
Nhac̣ hoăc̣ lam̀ nhưñg viêc̣ khać khiêń
không nghe đươc̣ âm thanh và tiêńg nói
xung
quanh câǹ thiêt́ cho viêc̣ điêù khiên̉ xe

(Điêù 71 Luâṭ Giao thông đường bô,̣ Điêù 8 Quy điṇh giao thông đường bộ cuả Tokyo

Hình phaṭ

Phaṭ tiêǹ đêń 50,000 yên

Điều khiển xe đạp khi cầm ô
Không được điêù 
khiên̉ xe đạp theo caćh
câm̀ ô hoăc̣ câm̀ đồ vâṭ
lam̀ can̉ trở tâm̀ nhiǹ
hoăc̣ gây mât́ ổn điṇh
khi điêù khiên̉ xe.
Hình phaṭ

Phaṭ tiêǹ đêń 50,000 yên
(Điêù 71 Luâṭ Giao thông đường bô,̣ Điêù 8 Quy điṇh giao thông đường bộ cuả Tokyo

Điêù khiên̉ xe đap̣ không có phanh hoăc̣
phanh không hoaṭ đôṇg

Xe đap̣ phaỉ đươc̣ trang bị
phanh ở cả bańh trươć và
bańh sau.

(Điêù 63-9 Luâṭ Giao thông đường bô,̣ Điêù 9-3 Quy điṇh thi haǹh Luâṭ Giao thông đường bô)̣

Hình phaṭ

Phaṭ tiêǹ đêń 50,000 yên

※ Nếu đã nộp tiêǹ phaṭ theo chế độ thông báo vi phaṃ giao thông, vụ viêc̣ sẽ không chuyên̉ sang thủ tục hiǹh sự và sẽ không bị truy tố.

Đi song song
Không được đi xe
đap̣ song song với xe
đap̣ khać

Phaṭ tiêǹ đêń 20,000 yên
hoăc̣ bị phaṭ tiêǹ nhẹ
(phaṭ tiêǹ theo quy điṇh của phaṕ luâṭ)

Hình phaṭ

(Điêù 19 Luâṭ Giao thông đường bô)̣

Khi chở trẻ em băǹg xe đap̣, haỹ tuân thủ cać quy tăć về caćh chở.

Số ngươì trên xe
Về nguyên tăć, không được chở người khać ngoaì người
điêù khiên̉ xe. Tuy nhiên, trong cać trường hợp sau có thể chở trẻ nhỏ.
(Điêù 57 Luâṭ Giao thông đươǹg bô,̣ Điêù 10 Quy điṇh giao thông đươǹg bộ cuả Tokyo)

１ Xe đap̣ thông thường

Người từ 16 tuôỉ trở
lên có thể chở tôí đa
môṭ trẻ em chưa đêń
tuôỉ băt́ đâù hoc̣ tiêủ
hoc̣ trên xe đap̣ có lăṕ
ghế daǹh cho trẻ em.

※ Ngoaì ra, ngươì điêù khiên̉ xe có thể chở
thêm một trẻ em dươí 6 tuổi băǹg điụ em bé

２ Xe đap̣ chở được hai trẻ em nhỏ

Nêú người 16 tuôỉ trở lên chở hai trẻ em chưa đêń
tuôỉ băt́ đâù hoc̣ tiêủ hoc̣, thì phaỉ sử duṇg“Xe đap̣
chở được hai trẻ em nho”̉ (tức là xe đap̣ có câú taọ
hoăc̣ thiêt́ bị đăc̣ biêṭ để lăṕ ghế ngôì cho người điêù
khiển và ghế daǹh cho trẻ em).
Đôí với xe đap̣ không phaỉ loaị“Xe đap̣ chở được hai
trẻ em nho”̉,không được lăṕ ghế trẻ em ở cả phía
trước và phía sau xe để chở tre.̉
※ Nêú hai trẻ em đã ngôì trên ghê,́ thì

người điêù khiên̉ xe không được địu
thêm trẻ em trên lưng khi laí xe.

【Tiêǹ phaṭ vi phaṃ : 12,000 yên】 【Tiêǹ phạt vi phaṃ : 7,000 yên】

【Tiêǹ phaṭ vi phaṃ : 5,000 yên】
【Tiêǹ phaṭ vi phaṃ : 5,000 yên】

【Tiêǹ phaṭ vi phaṃ : 5,000 yên】

【Tiêǹ phaṭ vi phaṃ : 3,000 yên】



Quy tăć giao
thông đối vơí
xe đap̣

Khi rẽ phải tại giao lộ
Haỹ đi sat́ meṕ traí cuả loǹg đươǹg caǹg nhiêù
caǹg tôt́, đi thăn̉g sang phía bên kia giao lô,̣ sau
đó giam̉ tôć độ đâỳ đủ rôì mơí re.̃
(Điêù 34 Luâṭ Giao thông đươǹg bộ)

Rẽ phải theo hai giai đoaṇ
Khi rẽ phaỉ taị giao lộ có đeǹ tín hiêụ, haỹ đi thăn̉g
qua giao lộ khi đeǹ xanh, đêń phía bên kia giao lộ thì
dừng laị, sau đó quay đâù xe sang phaỉ, và chỉ tiêṕ
tuc̣ đi khi đeǹ phía trước chuyển sang xanh.

Băng qua đường

Vac̣h kẻ qua đường daǹh cho xe đap̣

Khi muôń băng qua đường, nêú gâǹ đó có vac̣h kẻ qua
đường daǹh cho xe đap̣, thì phaỉ băng qua taị vac̣h kẻ đo.́
Nêú taị giao lộ có vac̣h kẻ qua đường daǹh cho xe đap̣,
thì phaỉ đi qua theo vac̣h kẻ naỳ.
(Điêù 63-6 và Điêù 63-7 Luâṭ Giao thông đường bô)̣

Vạch sang đường cho người đi bộ
(không có vạch kẻ qua đường dành cho xe đạp)

Nêú không có người đi bộ trên vac̣h sang đường cho
người đi bộ và không có nguy cơ can̉ trở người đi bô,̣
thì có thể đi xe đap̣ qua mà không câǹ xuôńg xe. Tuy
nhiên, nêú có nguy cơ can̉ trở người đi bô,̣ thì haỹ xuôńg
xe và dăt́ xe đạp qua đường.
(Hươńg dâñ về phương phaṕ tham gia giao thông)

Tín hiêụ giao thông mà xe đap̣ phaỉ tuân theo

Đeǹ tiń hiêụ giao thông

Người tham gia giao thông phải tuân theo đeǹ
tín hiêụ giao thông đôí diêṇ với mình.
(Điêù 7 Luâṭ Giao thông đường bô,̣ Điêù 2 Nghị điṇh thi haǹh Luâṭ Giao thông đường bô)̣

Nêú có đeǹ tín hiêụ daǹh cho người đi bộ có
ghi “Daǹh cho người đi bộ và xe đap̣”, thì xe
đap̣ đi trên loǹg đường cuñg phaỉ tuân theo
đeǹ tín hiêụ daǹh cho người đi bô.̣
(Điêù 2 Nghị điṇh thi haǹh Luâṭ Giao thông đường bô)̣

Trươǹg hơp̣ không có biên̉ “Daǹh
cho ngươì đi bộ và xe đap̣”
※ Tuy nhiên, nêú đang đi xe đap̣ trên

viả hè thì phaỉ nhiǹ đeǹ tiń hiêụ daǹh
     cho ngươì đi bộ.

Trươǹg hơp̣ có biên̉
“Daǹh cho ngươì đi
bộ và xe đap̣”



Khi đi xe đạp
hãy luôn
đội mũ
bảo hiểm

※ Hiǹh ảnh chỉ mang tińh minh họa.
Mũ baỏ hiêm̉ có nhiêù loaị , maù săć, kiêủ dańg và
kićh cỡ khać nhau tùy theo nhà san̉ xuât́. Haỹ đêń
cưả haǹg gâǹ baṇ để trưc̣ tiêṕ xem và lưạ chọn.

Haỹ sử duṇg mũ baỏ hiêm̉ daǹh cho xe đap̣ có găń dâú
chứng nhâṇ thể hiêṇ độ an toaǹ!
(Ví dụ về cać dâú chứng nhâṇ)

Dâú chứng nhâṇ / khuyêń nghị cuả JCF
Liên đoaǹ Đua xe đap̣ Nhâṭ Ban̉(Japan 
Cycling Federation)

Dâú SG
Hiêp̣ hôị An toaǹ San̉ phâm̉ Nhâṭ Ban̉

Người sử dụng xe đap̣ có nghiã vụ tham gia baỏ hiêm̉ traćh
nhiệm dân sự đối với người khać.

Taị Tokyo, ngươì sử dụng xe đap̣ băt́ buộc phaỉ tham gia cać loaị baỏ hiêm̉ có
thể bồi thươǹg thiêṭ haị trong trươǹg hơp̣ gây tai naṇ khi đang sử dụng xe
đap̣ và lam̀ ngươì khać bị thương hoăc̣ gây ra thiêṭ haị cho ngươì khać.
※ “Quy điṇh về thúc đâỷ sử dụng xe đap̣ an toaǹ và phù hơp̣ của Tokyo”

Chi tiêt́ về quy định

Đầu 
Khoảng
63.5%Cổ

3.2%

Ngực
15.9%

Hông
6.3%

Chân
1.6%

khác
9.5%

So sańh cać bộ phận cơ thể bị tổn
thương chińh cuả người tử vong khi đang đi xe đạp
(Trong phạm vi Tokyo, từ năm Reiwa 3 đến trong năm 
Reiwa 7)

Khoan̉g
2,3 lâǹ

Không 
đôị mũ
baỏ
hiêm̉
0,219%

Có đội mũ
baỏ hiêm̉ 
0,0938%

Tỷ lệ tử vong theo tiǹh trạng đội mũ bảo hiêm̉
(Trong phạm vi Tokyo, từ năm Reiwa 3 đêń trong năm 
Reiwa 7)

Cać ký hiêụ và vac̣h kẻ đường chỉ vị trí lưu thông của xe đap̣

Laǹ đường daǹh riêng cho xe đap̣ thông thường
Taị nhưñg nơi có laǹ đươǹg dành riêng cho xe đap̣, haỹ đi trong laǹ đươǹg đo!́
Không đươc̣ đi hai chiêù. Haỹ đi ở phâǹ đươc̣ bố trí ở phía bên traí cuả đươǹg!

Ký hiệu chỉ dẫn xe đạp(Bicycle Navigation Mark)
Xe đap̣ lưu thông trên loǹg đươǹg phaỉ đi theo ký hiêụ chỉ dâñ xe đap̣ và đi ở phía
bên traí cuả loǹg đươǹg! Không đươc̣ đi ngươc̣ chiêù!

Vac̣h chỉ dâñ xe đap̣ (Bicycle Navigation Line)
Xe đap̣ lưu thông trên loǹg đươǹg , taị cać giao lộ có vac̣h chỉ dâñ xe đap̣, phaỉ đi
theo vac̣h chỉ dâñ đo!́ Khi rẽ phaỉ phaỉ thưc̣ hiêṇ rẽ phaỉ theo hai giai đoaṇ!

Chế độ khoá hoc̣ daǹh cho người điêù khiên̉ xe đap̣

Lăp̣ laị haǹh vi nguy hiểm

Trong vòng 3 năm, nêú lăp̣ laị từ 2 lâǹ
trở lên cać haǹh vi nguy hiêm̉ đươc̣
quy điṇh trong luâṭ
(16 loaị haǹh vi như vươṭ đeǹ đo,̉ v.v.)

Lêṇh tham gia khóa học từ Ủy 
ban an toaǹ Công cộng

Uỷ ban An toaǹ Công côṇg sẽ
câṕ cho người vi phaṃ lệnh yêu
câù tham gia khoá hoc̣ daǹh cho 
người điêù khiên̉ xe đap̣

Tham gia khóa học daǹh cho ngươì điêù
khiên̉ xe đap̣

Tham gia khoá hoc̣ daǹh cho ngươì điêù
khiên̉ xe đap̣(3 giơ)̀ Phí tham gia : 6,150 yên.
Nêú không tuân theo lêṇh tham gia khoá
hoc̣ có thể bị phaṭ tiêǹ đêń 50,000 yên.

Phat́ haǹh : Thańg 4 Reiwa 8
Biên tâp̣ – phat́ haǹh : Phòng Tổng vụ Giao thông, Bộ phâṇ Giao thông, Sở Can̉h sat́ Thủ đô Tokyo Minh họa : Kumamine kobo
※ Nôị dung cuả taì liêụ naỳ được baỏ vệ theo Luâṭ Ban̉ quyêǹ.Nghiêm câḿ sao cheṕ, nhân ban̉ hoăc̣ đăng laị riêng cać hình minh hoạ trong taì liêụ naỳ.
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